
      PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

    TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

ĐỀ KIỂM TRA HK I 

MÔN SINH HỌC 7 - ĐỀ CH N 

NĂM HỌC 2021- 2022 
 Thời gian làm bài :45 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

 

                 

-                                                                                       

-                                

                                                                        
 

I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất (mỗi ý đúng 0,5đ) 

Câu 1: Ngành ruột khoang có khoảng bao nhiêu nghìn loài? 

A. 11.000.                                   B. 10.000.    

C. 9000.                                   D. 8000. 

Câu 2: Đại diện nào không phải thuộc ngành Động vật nguyên sinh? 
A. Trùng roi.                         B. Giun đũa.   

C. Trùng sốt rét.                         D. Trùng giày. 

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây có ở san hô? 

A. Cơ thể hình dù.                                  B. Sinh sản vô tính bằng cách tiếp hợp. 

C. Luôn sống đơn độc.                           D. Là động vật ăn thịt, có các tế bào gai. 

Câu 4: Trong các đại diện sau, đại diện nào cộng sinh với tôm ở nhờ? 

A. Trùng roi.                                           B. Sứa.                                 

C. Hải quỳ.                                              D. Thủy tức. 

Câu 5: Giun đũa thuộc ngành Động vật nào? 

A. Ngành Giun dẹp.      B. Ngành Giun đốt 

C. Ngành Giun tròn.      D. Ngành Ruột khoang. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai? 

A. Không có khoang áo.                B. Hệ tiêu hóa phân hóa. 

C. Không có xương sống.      D. Thân mềm. 

 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu1: (2,5 điểm). Nêu vai trò thực tiễn của ngành động vật nguyên sinh? Lấy ví dụ? 

Câu2: (3,5 điểm). Trình bày vòng đời phát triển của giun đũa trong cơ thể người 

bằng sơ đồ? Nêu biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh?  

Câu3: (1 điểm). Vì sao trâu bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều? 

 

 

............................. Hết.................................. 

 

 

 

 

 

 

 



      PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG 

    TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

ĐỀ KIỂM TRA HK I 

MÔN SINH HỌC 7 - ĐỀ L  

NĂM HỌC 2021- 2022 
 Thời gian làm bài :45 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

 

                 

-                                                                                       

-                                

                                                                        
 

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  Chọn câu trả lời đúng nhất (mỗi ý đúng 0,5đ) 

Câu 1: Ngành động vật nguyên sinh có khoảng bao nhiêu nghìn loài? 

A. 50.000.                                   B. 40.000.    

C. 30.000.                                   D. 20.000. 

Câu 2: Đại diện nào có kiểu sinh sản mọc chồi? 

A. Giun đũa.                         B.Trùng roi.    

C. San hô.                                               D. Trùng sốt rét. 

Câu 3: Trong các đại diện sau, đại diện nào có lối sống bám là chủ yếu? 

A. Trùng roi.                                           B. Sứa.                                 

C. Hải quỳ.                                              D. Thủy tức. 

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hải quỳ? 

A. Sống thành tập đoàn.                         B. Cơ thể đối xứng toả tròn. 

C. Kiểu ruột hình túi.                              D. Thích nghi với lối sống bám. 

Câu 5: Sán lá gan thuộc ngành Động vật nào? 

A.  Ngành Giun dẹp.      B. Ngành Thân mềm 

C. Ngành Giun tròn.      D. Ngành Ruột khoang 

Câu 6: Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn như thế nào? 

A. Làm đồ trang sức.      B. Làm thực phẩm cho con người. 

C. Làm sạch môi trường nước.     D. Có giá trị về mặt địa chất. 

 

II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 

Câu1: (2,5 điểm). Nêu ý vai trò thực tiễn của ngành Thân mềm? Lấy ví dụ? 

Câu2: (3,5 điểm). Trình bày vòng đời phát triển của sán lá gan bằng sơ đồ? Nêu  

biện pháp phòng chống sán lá gan kí sinh?                         

Câu3: (1 điểm). Vì sao xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? 

 

 

............................. Hết.................................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HK I MÔN SINH 7                                                     

                        Năm học 2021- 2022 

 

I.TRẮC NGHIỆM: 3đ (Mỗi ý đúng cho 0,5đ) 

1 2 3 4 5 6 

B B D C C A 

 

II. TỰ LUẬN: 

Câu Nội dung Điểm 

   1 

(2,5đ) 

Vai trò của ngành động vật nguyên sinh : 

* Có lợi : 

- Là thức ăn của nhiều động vật lớn hơn trong nước: trùng roi, 

trùng giày... 

- Chỉ thị về độ sạch của môi trường nước: trùng biến hình, trùng 

roi, trùng giày... 

- Có ý nghĩa về địa chất: Trùng lỗ 

* Có hại: 

- Một số còn gây bệnh nguy hiểm cho người: trùng kiết lị, trùng 

sốt rét,... 

- Gây bệnh nguy hiểm cho động vật: Trùng cầu, trùng bào tử,... 

   

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

    2 

(3,5đ) 

- Vòng đời phát triển của giun đũa: 

Giun đũa                 Trứng                Ấu trùng( trong trứng) 

(Ruột non) 

                                                                       Thức ăn 

Máu,gan,tim,phổi                                    Ấu trùng ( ruột non) 

 

- Biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh: 

+ Ăn chín, uống nước đã được đun sôi,  

+ Không ăn rau sống chưa rửa sạch nếu ăn cần rửa sạch rau dưới 

vòi nước, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.  

+ Thức ăn phải để trong lồng bàn, vệ sinh sạch sẽ (tay, chân và đồ 

dùng trong nhà không để bụi bám vào),  

+ Trừ diệt ruồi nhặng, không dùng phân tươi để tưới rau. tẩy giun 

định kì 6 tháng/ lần….  

   

   Vẽ 

đúng 

vòng 

đời 

 1,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

   

3 

(1đ) 

   Vì trâu bò nước ta sống trong môi trường đất ngập nước,trong 

môi trường đó có nhiều ốc nhỏ là vật chủ trung gian thích hợp của 

sán lá gan. Ngoài ra trâu bò thường uống nước và ăn cây cỏ tự 

nhiên, các kén sán ở đó rất nhiều. 

   

  

   1 

 

 

 

 

 

Đề chẵn 



 

                                          HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA KH I MÔN SINH 7 

                                 Năm học 2021- 2022 

 

       I.TRẮC NGHIỆM: 3đ (Mỗi ý đúng cho 0,5đ) 

1 2 3 4 5 6 

B C C A A D 

 

      II. TỰ LUẬN: 

Câu Nội dung Điểm 

   1 

  (2,5đ) 

* Có lợi: 

- Làm thực phẩm cho con người: trai, sò, ngao...  

- Nguyên liệu xuất khẩu: Mực, bào ngư, sò huyết... 

- Làm thức ăn cho động vật: Mực, ốc, ấu trùng của thân mềm 

- Làm sạch môi trường nước: Trai, hàu, sò... 

- Làm đồ trang trí, trang sức: Ngọc trai, vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò …. 

- Có giá trị về mặt địa chất: Hóa thạch của các loại ốc, vỏ sò.. 

* Có hại 

- Là động vật trung gian truyền bệnh:  c đĩa, ốc gạo, ốc mút... 

- Gây hại cây trồng:  c sên, ốc bươu vàng,... 

     

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,5 

0,5 

    2 

  (3,5đ) 

- Vòng đời phát triển của sán lá gan: 

Sán trưởng thành đẻ trứng          Trứng gặp nước phát triển 

                                                         Ấu trùng (có lông)                                     

 

Sán lá gan(trong trâu bò)           Ấu trùng (trong ốc) 

      

     Kết kén                                       Ấu trùng có đuôi   

(Bám vào rau bèo)                        

 

- Biện pháp phòng chống sán lá gan kí sinh: 

+ Xử lý phân bò không cho trứng gặp nước 

+ Tiêu diệt ốc ruộng là vật chủ trung gian gây bệnh 

+ Rửa rau, bèo, cỏ,… thật sạch trước khi cho động vật ăn để tiêu 

diệt kén sán 

+ Tẩy giun định kì cho trâu bò. 

 

   Vẽ 

đúng 

vòng 

đời 

   1,5 

   

    

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

     3   

  (1đ) 

Vì mực và ốc sên đều có các đặc điểm chung như: 

- Thân mềm không phân đốt, có vỏ đá vôi. 

- Có khoang áo phát triển. 

- Hệ tiêu hoá phân hoá. 

   

     

    1 

 
  

 

 

 

 

Đề lẻ 



PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG                                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK I 

    Trường THCS Lý Tự Trọng                                           NĂM HỌC 2021 - 2022 

                                                                                                 Môn: Sinh hoc - Lớp 7 

 

 
Tên chủ đề 

(nội dung, 

chương…) 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

Chủ đề 1 

Ngành 

ĐVNS, Ruột 

khoang, giun 

đốt 

Biết được số 

lượng, đặc điểm 

cấu tao của cơ thể 

ruột khoang, thân 

mềm. 

Các đại diện 

của ĐVNS ,Vai 

trò của ngành 

ĐVNS, giun đốt 

     

S  câu  

S     m   

T  lệ % 

2 

1 

10% 

 1 

2,5 

25% 

      3 

3,5 

35% 

Chủ đề 2 

Các ngành 

Giun : Giun 

dẹp, giun 

tròn, giun đốt, 

thân mềm 

Vòng 

đời của 

giun 

sán kí 

sinh 

Nơi kí 

sinh, 

vậy chủ 

trung 

gian của 

ngành 

giun 

Các đại 

diện của 

giun đốt 

gây hại 

 Biện pháp 

phòng tránh 

giun sán kí 

sinh 

Giải thích 

nguyên nhân 

gây bệnh, đặc 

điểm cấu tạo 

gây tác hại 

nguy hiểm, vì 

sao xếp mực 

bơi nhanh với 

ốc sen bò 

chậm chạp. 

 

S  câu  

S     m   

T  lệ % 

1 

2 

20% 

2 

1 

10% 

1 

0,5 

5% 

  1 

2 

20

% 

 1 

1 

10% 

6 

6,5 

65% 

Tổng s  câu 

Tổng s     m 

T  lệ % 

5 

4 

40% 

2 

3 

30% 

1 

2 

20% 

1 

1 

10% 

9 

10  

100% 

    

 

                                                                                                        Ngày 6/ 12/ 2021 

 BGH kí duyệt                                                                                   Người ra đề      

               

 

 

 

 

 Hoàng Thu Hà                                                                              Hoàng Thị Loan 
 

 

 

 


